
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
NHÁNH 2: CƠ THỂ BÉ YÊU
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024
Người thực hiện: Lại Thị Nguyệt
Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- VĐCB: "Đi nối bàn chân tiến lùi"
- TCVĐ: chuyển vòng
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ giữ được thăng bằng khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến lùi
- Trẻ biết cách vận động nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động.
 - Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
   - Sân tập sạch, an toàn vạch xuất phát cho trẻ
   - Bài hát: “ Bé khỏe- bé ngoan ”. “ Em có lời ca”
   - ống hút, vòng tay làm bằng giấy màu
III. HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: “Khởi động”
	- Cô làm “ Ảo thuật ”cho trẻ xem.
	   		+ Các con vừa xem gì?
  	   		+ Chúng mình xem bằng gì?
                               + Ngoài mắt cơ thể mình còn bộ phận nào nữa?
                               + Muốn cơ thể khỏe mạnh chúng mình làm gì?
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi với các kiểu đi: nhanh, chậm, đi lên dốc, xuống dốc…kết hợp với bài hát:“ Em có lời ca” -> về đội hình bốn hàng ngang dãn cách đều.
2. Hoạt động 2: “Trọng động” 
*Tập bài tập PTC: 2l x 8n kết hợp bài hát: “ Bé khỏe- bé ngoan ”
+ Tay: Tay đưa ra trước gập trước ngực kết hợp bước chân sang 2 bên
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân
+ Chân: Ngồi khuỵu gối tay đưa lên cao ra trước                            
+ Bật: Bật chân trước, chân sau.
- Động tác nhấn mạnh: chân.
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ và cho trẻ thực hiện ý tưởng đó 2-3 lần.
- Cô giới thiệu vận động
*VĐCB: “ Đi nối bàn chân tiến lùi ”
- Cô tập mẫu lần 1, không phân tích động tác.
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích: 
+ TTCB: Đứng sau vạch xuất phát , mắt nhìn thẳng.
+ TH:  Các con đứng khép chân hay tay chống hông, sau đó chuyển đứng chân trước chân sau; mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước. Khi đi tiến hoặc lùi đều bước từng bước, hai bàn chân luôn luôn đặt thẳng nhau theo hàng dọc, mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước. Đi tiến thì chân trước bước trước rồi thu chân sau lên, ngược lại khi đi lùi thì chân sau bước lùi trước. Luân phiên mỗi trẻ thực hiện 4-5 lần.
- Mời hai trẻ khá lên tập, trẻ nhận xét, cô nhận xét chung. 
- Cho cả lớp thực hiện vận động 1- 2 lần. (*) Cho trẻ TC-BP thực hiện 4-5 lần
- Cho 2 đội thi đua 2- 3 lần. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài tập
- Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động
* TCVĐ: Chuyển vòng
- Cô giới thiệu TC; Cách chơi: chia lớp thành 2 nhóm, đúng thành hai hàng dọc, bạn đầu tiên dùng miệng giữ ống hút, có vòng móc vào bạn thứ hai dùng miệng giữ ống hút lấy vòng từ ống hút của bạn thứ nhất, cứ lần lượt chuyển vòng đến bạn cuối cùng, đội nào chuyển vòng về đích trước, đội đó thắng. 
- Trẻ chơi 2- 3 lần.
3. Hoạt động 3: “Hồi tĩnh”
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:

Thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- HĐ5E : Khám phá đôi tai
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết đôi tai là cơ quan thính giác giúp nghe được âm thanh, âm thanh gần nghe rõ hơn, âm thanh ở xa nghe không rõ. Phân biệt được các âm thanh giống nhau để ghép thành cặp
- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, thảo luận, chia sẻ...
- Giáo dục trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp trong sinh hoạt hàng ngày
II. CHUẨN BỊ
* Chuẩn bị của cô
- Máy tính, loa, ghi âm giọng nói, tai nghe băng dây, nhạc nền chơi trò chơi
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 8 quả trứng nhỏ, khay hộp gắn số từ 1 đến 4, tai nghe bằng dây, vỏ hộp sữa chua
III. HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Thu hút
- Cô cùng trẻ chơi vòng tròn tiết tấu.
           + Các con vừa chơi trò chơi gì?
           + Làm thế nào để chơi được trò chơi chính xác?
- Vậy hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về đôi tai nhé?
2.  Hoạt động 2: Khám phá chức năng của tai
	- Cô bật máy tính cho trẻ nghe một đoạn âm thanh tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng tàu hỏa, tiếng sấm xét)
+ Các con được nghe những âm thanh gì? 
+ Trong những âm thanh đó, con thích âm thanh nào? Vì sao ? 
+ Chúng mình cùng thư giãn nghe xem đây là âm thanh gì nhé ?
-  Cho trẻ bịt tai lại để cảm nhận sự khác biệt của âm thanh nghe được khi bịt tai ?
+ Vừa rối các con nghe âm thanh có gì khác biệt ? 
+ Khi con bịt tai lại thì âm thanh có gì khác so với lúc đầu ?
+ Nhờ có bộ phận nào mà con nghe được âm thanh ?
+ Tai là giác quan nào trên cơ thể ?
              - Đôi tai là cơ quan thính giác, giúp chúng ta nghe được các âm thanh xung quanh.
3.  Hoạt động 3: Trẻ trải nghiệm
              * Trò chơi : Tai ai tinh
              - Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi
              - Cách chơi: Trong mỗi rổ có 8 quả trứng bằng nhựa, bên trong mỗi quả trứng có những đồ vật phát ra âm thanh. Nhiêm vụ của các con là lắc quả trứng và sử dụng đôi tai của mình để lắng nghe và tìm ra những quả trứng có âm thanh giống nhau ghép thành 1 cặp.
              - Cô cho trẻ thực hiện, cô kiểm tra kết quả và nhận xét
              - Cho trẻ mở các cặp trứng ở các vị trí từ 1 đến 4 xem như thế nào.
                              + Có bạn nào có kết quả khác không ?
                              + Vì sao con ghép đúng được cặp trứng có đồ vật giống nhau ?
                - Cô kiểm tra các cặp trứng còn lại.
                - Cho trẻ chơi trò chơi 5 giác quan.
4.  Hoạt động 4: Áp dụng cụ thể
	* Trò chơi: “Bé nào giỏi”
            - Cô gợi ý để trẻ cùng thảo luận đưa ra tình huống:
                             + Nếu các con đứng ở vị trí khác nhau thì âm thanh nghe được sẽ như thế nào?
             - Để biết được chính xác cô cháu mình cùng đến với trò chơi ngay bây giờ, các con đã sẵn sàng chưa nào.
             - lần 1: trẻ đứng sau vạch và nghe xem đó là âm thanh gì?
             - lần 2: mỗi trẻ sẽ chọn cho mình một vị trí và cùng nghe xem đó là âm thanh gì?
                            + Con có nghe rõ không vì sao?
  - Lần 3: Cho trẻ đổi vị trí cho nhau, cùng lắng nghe xem đó là âm thanh gì? 
                 + Khi đứng xa thì con nghe thấy âm thanh như thế nào?
               - Cô khái quát: Nhờ có đôi tai mà chúng ta nghe được âm thanh, nhưng khi các con đứng ở xa nguồn phát ra âm thanh thì đôi tai của chúng mình nghe không rõ.
              * Trò chơi: “ Truyền tin”
              - Cô Nguyệt đứng ở đây và cô muốn chúng mình đứng ở xa mà vẫn nghe thấy tiếng cô nói. 
                               + Theo các con cô sẽ làm như thế nào?
              - Cô giới thiệu đồ dùng và cho trẻ thử nghiệm với ống nghe mà cô đã làm.
              - Chia trẻ thành 2 nhóm, chơi theo yêu cầu của cô.
              - Trong khi chơi hỏi trẻ để trẻ vận động theo cô.
                             + Các con vừa chơi trò chơi gì?
              - Vì sao cô đứng ở xa mà các con vẫn nghe được 2 cô nói/
              - Cô khái quát lại cho trẻ hiểu.
5. Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô động viên trẻ về kết quả giờ học.
- Cô nêu vấn đề: Các con sẽ làm gì để giúp 2 bạn ở xa nhau có thể nghe được âm thanh của nhau? Buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế và làm ống dẫn truyền âm thanh nhé.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:





Thứ 4  ngày 16  tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Truyện: Lợn con sạch lắm rồi
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật: Gấu con, Thỏ con, Khỉ con, Dê con và Lợn con. hiểu nội dung câu truyện.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi theo nội dung câu chuyện. Phát triển vốn từ cho trẻ.
- Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thân thể sạch sẽ. 
II. CHUẨN BỊ:
- Mô hình rối bóng, mô hình khu rừng rối rẹt các nhận vật trong truyện.
- Nhạc bài: “ Bé tập thể dục, Vườn cổ tích”
- Video truyện: Lợn con sạch lắm rồi
- Ti vi
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: “ Câu đố về con Lợn ”
- Cô cùng trẻ đến với khu rừng xinh đẹp “ vườn cổ tich”
- Cô đố trẻ: 
“ Con gì ăn no
  Bụng to mắt híp
  Mồn kêu ụt ịt
  Nằm thở phì phò
           - Đố bé là con gì?
           - Con lợn kêu như thế nào?
           - Các con giởi lắm, cô giới thiệu vào truyện “ Lợn con sạch lắm rồi”
2. Hoạt động 2 : “Lợn con sạch lắm rồi”
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 với sa bàn rối bóng.
           + Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Cô giảng nội dung: “Câu chuyện kể về chú lợn ham ăn, lại lười tắm rửa lên cơ thể lúc nào cũng hôi và bẩn, vì vậy khi cậu đến gần các bạn xin chơi thì các bạn đều xa lánh, không muốn chơi. Nhưng nhờ có chú chim sơn ca giải thích lí do tại sao các bạn không chơi cùng thì lợn con đã biết về nhà tắm rửa, vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Nhờ vậy mà các bạn không còn xa lánh lợn con khi chơi chung nữa. Lợn con đã biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
- Cô kể lần 2 sử dụng rối cùng với mô hình khu rừng
-  Cô cùng trẻ đàm thoại về câu truyện:
- Đàm thoại:
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?
+ Ở khu rừng ai cũng sạch sẽ, chỉ có bạn nào không sạch sẽ?
+ Các bạn đã làm gì khi bạn Lợn đến gần?
+ Vì sao các bạn lại chạy đi chỗ khác không chơi cùng Lợn con? (vừa bẩn vừa lười)
+ Lợn con cảm thấy như thế nào khi các bạn không chơi cùng mình?
         - Cô cho trẻ thể hiện cảm xúc nét mặt buồn của Lợn con.
+ Thấy Lợn con buồn ai đã nhắc nhở Lợn con?
+ Chim Sơn ca nói gì?
+ Bạn Nào đã nhắc nhở Lợn con đi tắm rửa?
+ Sau khi nghe Sơn ca giải thích Lợn con đã làm gì?
+ Khi Lợn con xuất hiện với quần áo gọn gàng sạch sẽ, các bạn như thế nào?
+ Từ hôm đó trở đi ngày nào bạn Lợn cũng làm gì?
+ Qua câu chuyện các con học được điều gì?
           -  Nếu hàng ngày không tắm rửa sạch sẽ cơ thể sẽ như thế nào?
 - Cô giáo dục trẻ : Để có cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh thì hàng ngày chúng mình phải tắm rửa, giữ gìn tay chân, quần áo, luôn sạch sẽ gọn gàng và thức dậy sớm để tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
 - Cô cho trẻ tập thể dục cùng Lợn con
 - Cho trẻ xem video truyện : Lợn con sạch lắm rồi
*HĐ3: “ Bé tập đóng kịch ”
- Cô cho trẻ tập đóng kịch.
- Cô chia trẻ làm 4 nhóm. Cô là người dẫn truyện
Đánh giá trẻ hằng ngày







Thứ 5 ngày 17  tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
      PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
- HĐ EDP: Làm ống dẫn truyền âm thanh (E4)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
           - Trẻ biết tai là bộ phận giúp nghe được âm thanh; âm thanh xa thì nghe không rõ. Trẻ biết một số đặc điểm của ống nghe điện thoại: Có 2 ống nghe 2 đầu và dây dẫn nối ở giữa, biết ống nghe và dây dẫn truyền giúp tai nghe âm thanh ở xa được rõ hơn. 
 - Phối hợp các kỹ năng vẽ để vẽ bản thiết kế. Sử dụng các vật liệu và kỹ năng khác nhau để tạo thành ống nghe điện thoại theo ý tưởng của trẻ.
           - Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, cố gắng hoàn thành công việc được giao.
* Steam
S- Khoa học: Khám phá: Tai nghe được âm thanh.
T- Công nghệ: Sử dụng  máy tính, thước, kéo 
E- Chế tạo: Tạo ra điện thoại từ các nguyên học liệu.
A- Nghệ thuật: Trang trí ống nghe điện thoại.
M- Toán: Đo chiều dài của dây dẫn âm thanh.
III. CHUẨN BỊ:
           - Cốc giấy, cốc inox, hộp sữa chua, sợi dây, thước đo, kéo,  đề can trang trí
           - Giấy vẽ, bút màu, bàn góc
            - Máy tính. Nhạc trò chơi “ Nhảy theo điệu nhạc”
  - Bài hát: Bé rất ngoan; Chiếc điện thoại thật vui
III. HOẠT ĐỘNG: 
1. Hoạt động 1: Nêu vấn đề: Tai giúp bé nghe được
2. Hoạt động 2: Khám phá đôi tai
(Đã thực hiện ở thứ 3 ngày 15/10/2024)
3. Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động 
            - Cho trẻ chơi trò chơi “ Nhảy theo điệu nhạc”
            - Cách chơi: Khi nhạc vui nhộn trẻ nhảy nhanh vui vẻ, khi nhạc du dương trẻ nhảy nhẹ nhàng và khi không có tiếng nhạc trẻ đứng yên.
                         + Để thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi các con dùng bộ phận nào của cơ thể?
            - Cô nhắc lại bài học trước: Hôm trước cô và các con đã biết được ống nghe và dây dẫn giúp tai ghe được âm thanh ở xa tốt hơn.
            - Cả lớp cũng đã đồng ý làm dự án gì nào?
            - Cô giới thiệu các nguyên học liệu chiều ngày hôm trước cô và trẻ cùng chuẩn bị.
            - Cô cho trẻ chia sẻ về ý tưởng của trẻ làm ống nghe điện thoại của mình.
                       + Con sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm ống nghe điện thoại? 
                       + Các ống nghe được nối với nhau như thế nào?
                       + Con thích sợi dây dài hay ngắn? 
                       + Sợi dây của con dài bằng mấy thước đo?
                       + Để sợi dây không bị tuột ra khỏi ống nghe các con phải làm gì?
4. Hoạt động 4:Thiết kế
            - Trẻ về 4 nhóm vẽ bản thiết kế ống nghe điện thoại. 
            - Cô đi từng nhóm bao quát trẻ thực hiện và hỏi ý tưởng của trẻ 
            - Trẻ hoàn thành bản thiết kế của mình.
             - Chơi trò chơi: “Kết bạn”
             -  Cho 2 trẻ cùng nhau thảo luận và lựa chọn một bản thiết kế mà trẻ thấy hợp lí để làm chiếc ống nghe điện thoại theo ý tưởng của mình.
5. Hoạt động 5: Chế tạo ống dẫn truyền âm thanh
              - Trẻ về 4 nhóm để làm dự án ( Trẻ thảo luận về cách làm, giáo viên khuyến khích gợi mở trẻ trẻ thực hiện.)
              - Trẻ thực hiện: ( Cô quan sát và gợi ý cho trẻ nếu trẻ gặp khó khăn)
6. Hoạt động 6: Đánh giá
               - Cô cho trẻ trải nghiệm với ống nghe điện thoại của mình, của bạn.
               - Cho trẻ phân biệt, so sánh âm thanh khi nghe âm thanh bạn nói bằng các ống nghe điện thoại khác nhau.
               - Cho trẻ nhận xét về ống nghe đã làm:
                             + Ống  nghe điện thoại của con có giống với bản thiết kế không?
                             + Con có muốn thay đổi gì cho ống nghe điện thoại của mình không?
                             + Nếu làm lại con sẽ làm thế nào?
                             + Con làm ống nghe điện thoại bằng cách nào?
                             + Ống nghe của con có truyền được âm thanh không?
                             + Ống nghe làm bằng chất liệu nào giúp nghe âm thanh rõ hơn?
             - Giáo viên nhấn mạnh lại: ống nghe và dây dẫn truyền giúp tai nghe âm thanh ở xa được rõ hơn.
             - Cô tuyên dương trẻ đã hoàn thành xong dự án
             - Cho trẻ múa hát bài hát “ Chiếc điện thoại thật vui”
* Đánh giá trẻ hằng ngày:








Thứ 6 ngày 18  tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN TC- KNXH
"Cảm xúc của bé"
I. MỤC ĐICH YÊU CẦU:
- Trẻ  biết được một số trạng thái cảm xúc qua tranh ảnh, nét mặt, cử chỉ, giọng nói,.. của người khác.
- Rèn kĩ năng thể hiện được trạng thái cảm xúc thông qua nét mặt và ngôn ngữ cơ thể (Tay, chân…) cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
- Gương cho trẻ soi
- Hình ảnh , video clip vui nhộn, hình ảnh bão lụt, thiên tai…
- Nhạc bài hát: Giận làm chi, 
* Đồ dùng của trẻ:
- Mũ chóp.
- Giấy mầu, giấy A4, Sáp màu...
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: “ Bé chơi với bạn”.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: chu cha chu chít
+ Tại sao các con cười to thế?
+ Vì sao các con lại vui?
+ Khi nào thì chúng mình vui?
- Cô cho trẻ cười với các kiểu cười khác nhau: Cười to, cười nhỏ, cười nhe răng, cười nhếch mép, cười ha ha….
+ Nếu con làm bố mẹ, người lớn phật lòng và bị la mắng thì chúng mình cảm thấy ntn?
+ Khi buồn thì khuôn mặt các con như thế nào?
+ Muốn luôn xinh đẹp và đáng yêu, các con sẽ làm gì?
- Cô cho trẻ hát và vận động bài hát: Giận làm chi
+ Khi thấy người khác buồn con sẽ làm gì?
+ Khi được người khác tặng quà con cảm thấy ntn?
+ Lúc ngạc nhiên con tỏ thái độ ra sao?
- Cô cho trẻ làm khuôn mặt ngạc nhiên
+ Khi tức giận một điều gì đó con tỏ thái độ ntn?
- Cô cho trẻ làm khuôn mặt giận.
+ Khi giận khuôn mặt các con ntn?
2. Hoạt động 2: “ Cảm xúc của bé ”
- Cô cho trẻ soi gương và thể hiện cảm xúc theo yêu cầu của cô
+ Con thích khuôn mặt con lúc nào? Vì sao?
+ Con không thích khuôn mặt mình khi nào? Vì sao?
=> Để có khuôn mặt đẹp và đáng yêu thì chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, không tức giận, buồn vì như vậy sẽ làm cho khuôn mặt xấu đi, không còn đáng yêu nữa.
          * Trò chơi: Tiếng cười của ai?
- Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi: Cho trẻ cù bạn để bạn cười. Trẻ đội mũ kín sẽ đoán tiến cười của bạn nào.
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh biểu cảm vui buồn trên máy vi tính
+ Nội dung hình ảnh?
+ Khi xem được hình ảnh đó con có cảm nhận gì?
=> GD trẻ .
3. Hoạt động 3: “ Những bức tranh của bé ”
- Cô chia trẻ về 3 nhóm .
- Yêu cầu: mỗi nhóm sẽ tự lựa chọn một sắc thái tình cảm để trang trí tranh.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Kết thúc : Biểu diễn bài : “Giận làm chi”
* Đánh giá trẻ hằng ngày:
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